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Thông tin khái quát về học sinh
Tên học sinh:                      Hà Nhật Thảo Nguyên
Ngày tháng năm sinh:       30/7/2000
Giới tính:                           Nữ
Dạng tật:                        Khuyết tật trí tuệ
Mức độ tật:                     Nặng
Các bệnh tật khác:

Thông tin cơ bản về gia đinh
Họ tên cha:                      
Ngày tháng năm sinh:      
Nghề nghiệp:                   
Họ tên mẹ:                      Ngô Thị Hà
Ngày tháng năm sinh:       1968
Nghề nghiệp:                    Nhân viên
Tình trạng hôn nhân:            Bình thường
Địa chỉ gia đình: Hòa Minh – Liên Chiểu- Đà Nẵng
Số điện thoại liên hệ: 0914084084
2.Đặc điểm chính của trẻ
a. Dạng khó khăn
-Chậm phát triển trí tuệ
b. Nhu cầu của trẻ
Kiến thức: (Toán, Tiếng Việt)
· Thêm, bớt trong phạm vi 100.000 không nhớ.
· Nhân ,chia trong phạm vi 3
· Tiếng Việt giao tiếp, phát triển vốn từ theo chủ đề.
· Nhận biết môi trường xung quanh.
Kỹ năng (KNTPV, KNGT, KNXH…)
· Nấu nước, nấu cơm, canh, kho cá, thịt, xào rau…
· Giặt quần áo, xếp và ủi quần áo
· Biết cách làm vườn đơn giản.
· Sử dụng câu hỏi phù hợp để giao tiếp.
· Biết làm việc nhà
· Học gội đầu
c.Những điểm mạnh của trẻ:
· Trả lời được những câu hỏi theo yêu cầu.
· Thực hiện tốt các kỹ năng.
· Giao tiếp tốt.
· Có sức khỏe tốt

d.Những điểm yếu của trẻ:
· Chậm chạp
· Bướng bỉnh, ít hợp tác 
e.Sở thích
· Thích tham gia các hoạt động tập thể
· Thích bơi lội




                                       Kế hoạch hành động
Mục tiêu: Chuyển tiếp từ trung tâm đến cộng đồng và nghề nghiệp


	Mục tiêu hành động
	Thời gian
	Nguồn nhân lực/ Trang thiết bị
	Người chiu trách nhiệm

	1.Biết tự vệ sinh cơ thể: tắm, gội …… và các biện pháp rèn luyện và bảo vệ sức khỏe
	Năm học 2019- 2020
	Các trang thiết bị 
-Các video 
	-Nhóm giáo viên đa tật

	2.Biết làm các công việc nhà: quét nhà, lau nhà, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, giày dép, mũ ….…..

	Năm học  2019- 2020
	-Các trang thiết bị làm việc nhà
	- Nhóm giáo viên đa tật

	3.Biết làm các công việc nhà bếp: nhặt rau, rửa thực phẩm, dọn dẹp nhà bếp Biết chế biến một số món ăn: nấu cơm, nấu canh, kho cá, chiên, luộc…

	Năm học 2019-2020
	-Phòng bếp của trung tâm
-Cac vật dụng làm bếp
	-GV dạy làm bếp

	4. Học cách trồng rau, cây và  chăm sóc chúng
	Năm học 2019-2020
	-Vườn của trung tâm
	-Gv dạy làm vườn

	5.Học cách giao tiếp với mọi người xung quanh
	Năm học 2019-2020
	-Trung tâm
	-Nhóm gv đa tật

	6.Biết tính tiền 
-Biết đi mua hàng ở siêu thị, chợ…
	Năm học 2019-2020
	-Phòng học của lớp kỹ năng 6
- Các siêu thị
	-GV dạy toán

	7.Học gội đầu
	Năm học 2020-2021
	Các trang thiết bị gội đầu
Tiệm tóc Ny
	Cô dạy gội đầu









 				Đánh giá kế hoạch hoạt động
                 Mục tiêu: Chuyển tiếp từ trung tâm về cơ sở nghề
	Mục tiêu đã thực hiện
	Kết quả thực hiện

	1.Biết tự vệ sinh cơ thể: tắm, gội …… và các biện pháp rèn luyện và bảo vệ sức khỏe
	-Học sinh thực hiện tốt, biết tập thể dục, biết cách để bảo vệ sức khỏe qua các bài học ở lớp

	2.Biết làm các công việc nhà: quét nhà, lau nhà, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, giày dép, mũ ….…..

	-Học sinh thực hiện rất tốt

	3.Biết làm các công việc nhà bếp: nhặt rau, rửa thực phẩm, dọn dẹp nhà bếp Biết chế biến một số món ăn: nấu cơm, nấu canh, kho cá, chiên, luộc…

	-Thông qua các buổi làm bếp , học sinh thức hiện đạt
-Với sự hỗ trợ của gv thì em đã thực hiện nấu được một số món và sau đó tự thực hành

	4. Học cách trồng rau, cây và  chăm sóc chúng 
	-Học sinh biết nhổ cổ, tưới cây, chăm sóc cây

	5.Học cách giao tiếp với mọi người xung quanh
	-Học sinh lễ phép, biết chào hỏi mọi người

	6.Biết tính tiền 
-Biết đi mua hàng ở siêu thị, chợ…
	- GV cho học sinh thực hiện tính nhiều lần và học sinh tính được ở mức cơ bản
- Học sinh thực hiện thông qua các buổi thực tế

	7.Học gội đầu
	- Chưa thực hiện được



Nhận xét chung của trẻ:
· Ngoan, hiền, lễ phép
· Kỹ năng tự phục vụ tốt
· Tích cực tham gia các hoạt động học.
· Kỹ năng tính toán còn chậm cần cố gắng nhiều.
· Có ý thức trong mọi hoạt động.
· Trẻ chưa thực hiện được gội đầu nên  chuyển tiếp về nhà

	                                                                                     
                                                                                     Ngày 8  tháng 5  năm 2021
             Phụ huynh          Giáo viên phụ trách                           Ban giám đốc                                                                                



